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ẤN ĐỀN TRẦN NHÌN TỪ TƯ LIỆU HÁN NÔM
             Đinh Khắc Thuân, Việt Anh*

Trong đời sống văn hóa Việt Nam những năm gần đây, lễ Khai ấn đền Trần ở 
tỉnh Nam Định mặc dầu đang tạo nên nhiều tranh luận trái ngược nhau, song vẫn 
được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham dự. Trên phương diện học 
thuật, tài liệu liên quan lệ khai ấn này đến nay tương đối hiếm hoi, nhiều khi không 
có nguồn gốc xác đáng. Trong bối cảnh này, những dấu vết ít ỏi trong tư liệu Hán 
Nôm liên quan tới nhân vật lịch sử được thánh hóa là Trần Quốc Tuấn, cùng với 
thực tế thờ cúng Đức Thánh Trần trong lịch sử, diện mạo văn tự trên các con dấu 
từng lưu hành tại di tích đền Trần vào thời Nguyễn (1802-1945) là một nguồn tư 
liệu khả dụng. Đặt trong tương quan giữa tư liệu Hán Nôm với tư liệu Pháp văn 
khảo cứu văn hóa Việt Nam, giữa tư liệu Hán Nôm truyền thống với tư liệu Hán 
Nôm trong lưu trữ thuộc địa, việc khảo cứu trường hợp cụ thể của ấn triện đền Trần 
có thể chạm tới ít nhiều nhận thức mới về tôn giáo-tín ngưỡng của người dân Việt 
trong một thời điểm của lịch sử.

Điểm tựa của sự kiện ấn đền Trần (Nam Định) theo lý giải đương đại
Việc phát ấn đền Trần (Nam Định) hiện nay được tổ chức vào đêm 14 tháng 

Giêng thu hút ngày càng nhiều người đến tham dự và xin ấn. Cơ sở của hoạt động phát 
ấn này được giải thích qua hai sự kiện: cách lý giải nguồn gốc lễ Khai ấn của người 
đương đại và chuyện trong một bài thơ được viết vào giai đoạn Lê sơ (1428-1527).

Câu chuyện lễ Khai ấn
Câu chuyện lễ Khai ấn ở đền Trần Nam Định chính thức được trang mạng 

của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu qua bài viết “Nam Định: Lễ Khai 
ấn đền Trần”, có đoạn: 

“Lễ Khai ấn là một tập tục từ thế kỷ XIII, chính xác là vào năm 1239 của 
triều đại nhà Trần thực hiện nghi lễ tế tiên tổ. Tại phủ Thiên Trường, vua Trần mở 
tiệc chiêu đãi và phong chức cho những quan quân có công. Những năm kháng 
chiến chống Nguyên-Mông sau đó, lễ Khai ấn bị gián đoạn cho tới năm 1262 được 
Thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mở lại. 

(...) Trải bao năm tháng, ấn cũ không còn. Năm 1822, vua Minh Mạng qua 
Ninh Bình có ghé lại đây và cho khắc lại. Ấn cũ khắc là “Trần triều chi bảo”, ấn 
*   Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 

TƯ LIỆU
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mới khắc là “Trần triều điển cố” để nhắc lại 
tích cũ. Dưới đó có thêm câu “Tích phúc vô 
cương”. Và từ đây, lễ Khai ấn vào giờ Tý ngày 
rằm tháng Giêng (từ 11h đêm 14 đến 1h sáng 
ngày 15 tháng Giêng) vừa là để tế lễ Trời, Đất, 
Tiên tổ, và vừa nhằm chấm dứt ngày nghỉ Tết, 
bắt tay vào công việc năm mới”.(1)

Tuy nhiên trong Đại Việt sử ký toàn thư chỉ thấy 
chép rằng:
“Kỷ Hợi (1239), mùa Xuân, tháng Giêng, lại 
cho Phùng Tá Chu chức Nhập nội Thái phó. Sai 
[Chu] về hương Tức Mặc xây dựng nhà cửa, 
cung điện.”(2)

“Nhâm Tuất (1262), mùa Xuân tháng 2, 
Thượng hoàng ngự đến hành cung Tức Mặc, 
ban tiệc lớn. Các hương lão từ 60 tuổi trở lên, 
mỗi người được ban tước hai tư,(3) đàn bà được 
hai tấm lụa. Đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên 
Trường, cung gọi là Trùng Quang...”(4)

Bài thơ [được coi là] của Đỗ Hựu (1441-?) giai đoạn Lê sơ
Bài thơ chữ Hán “Thập tứ dạ quan khai ấn hội” (Đêm 14 xem hội phát ấn) 

được Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định giới thiệu trong công trình 1.000 năm 
Thăng Long-Hà Nội, Thiên Trường-Nam Định-thơ.(5) Đây được xem là bài thơ trực 
tiếp đề cập đến hoạt động khai ấn ở đền Trần (Nam Định). 

Như thông tin trong ấn phẩm này, tác giả bài thơ là Đỗ Hựu (1441-?), người 
xã Đại Nhiễm (thời Trần gọi là xã Văn Tập) huyện Ý Yên (nay thuộc xã Yên Bình 
huyện Ý Yên tỉnh Nam Định). Năm 38 tuổi, ông đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất 
thân khoa Mậu Tuất (1478), làm quan tới Lại Bộ Tả Thị lang.

十 四 夜 觀 開 印 會  Thập tứ dạ quan khai ấn hội
曾 聞 昔 日 有 陳 王  Tằng văn tích nhật hữu Trần vương
即 墨 猶 留 族 祖 堂  Tức Mặc do lưu tộc tổ đường
萬 頃 移 來 田 地 廣  Vạn Khoảnh di lai điền địa quảng
康 村 定 宅 孝 和 彰  Khang thôn định trạch hiếu hòa chương
展 誠 以 祭 前 魚 廟  Triển thành dĩ tế tiền ngư miếu
開 印 惟 祈 後 克 昌  Khai ấn duy kỳ hậu khắc xương
天 下 如 今 誰 對 此  Thiên hạ như kim thùy đối thử
斯 民 斯 邑 望 恩 長  Tư dân tư ấp vọng ân trường.

Ấn Trần miếu tự điển hiện tại ở đền 
Trần (thành phố Nam Định)
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Dịch nghĩa: 
Đêm 14 đi thăm hội khai ấn

Từng nghe rằng ngày trước vua Trần
Ở đất Tức Mặc có đền thờ tổ
Ban đầu dời tới Vạn Khoảnh(6) đất đai rộng rãi
Sang Khang thôn, lấy sự hiếu với mẹ cha, hòa cùng anh em cư trú
Từ ấy tỏ lòng thành kính hằng năm tế tại Ngư miếu
Và khai ấn để cầu sự tốt lành cho lớp tương lai(7)

Nay trong thiên hạ, nơi nào sánh được
Thế là dân làng sở tại mãi mãi nhờ ơn to lớn.(8)

Bài thơ Hán văn và bản dịch này được nhà nghiên cứu Hán Nôm ở Nam Định 
là Dương Văn Vượng sưu tầm, sao chép, phiên dịch từ trước, sau đó, được lựa 
chọn và công bố nhân đại lễ mừng Thăng Long nghìn năm tuổi. Từ những chỉ dẫn 
của ông Vượng cùng một số nhân vật tham gia biên soạn công trình này, những 
địa chỉ có thể liên quan tới việc lưu trữ, sao chép bài thơ thuộc các tỉnh Nam Định, 
Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, và thư tịch trong Thư viện Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm đã được truy tầm lại. Tuy nhiên, đến nay chưa tìm thấy bất cứ thông tin nào 
về bản gốc, cũng như các bản sao khác của bài thơ chữ Hán nêu trên. 

Lịch sử khoa cử Nho học Việt Nam khẳng định thân thế, lai lịch của tác giả Đỗ 
Hựu, người đồng hương trên đất Thiên Trường với các đời vua Trần thế kỷ XIII-
XIV. Nhưng bài thơ “Thập tứ dạ quan khai ấn hội” có đích thực do Đỗ Hựu sáng 
tác vào thế kỷ XV trong dịp trực tiếp chứng kiến hội khai ấn tại di tích nhà Trần 
tại hành cung Thiên Trường (Nam Định) hay không là câu hỏi bỏ ngỏ, nếu không 
muốn nói là có quá nhiều ngờ vực. 

Trong một số năm gần đây, hoạt động khai ấn và phát ấn đền Trần ở tỉnh Nam 
Định thu hút đông đảo một bộ phận quần chúng khiến dư luận tưởng như quên 
rằng, không riêng Nam Định có lễ hội này. 

Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) - nơi Trần Quốc Tuấn tạ thế - là một di tích 
đền Trần lâu đời. Được thư tịch ghi nhận thời điểm kiến tạo từ thế kỷ XIV, đền 
Trần ở Kiếp Bạc trải qua hằng thế kỷ gìn giữ lệ khai ấn và phát ấn. Đến thời điểm 
hiện tại, tư liệu điền dã cho biết có 04 chiếc ấn gắn liền với địa điểm Trần miếu 
này, bao gồm: Trần triều Hưng Đạo Đại vương chi ấn, Quốc pháp Đại vương, Vạn 
Dược linh phù, Phi thiên thần kiếm linh phù. Hoạt động văn hóa liên quan ấn đền 
Trần - Kiếp Bạc vẫn tuần tự diễn ra tại đây, vào tháng Tám âm lịch hằng năm – dịp 
đại kỵ của nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn. Ý nghĩa bảo trợ lương dân là nội dung 
chủ đạo trong những văn tự hiện diện trên các ấn tín này.
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Như vậy, từ giác độ sử liệu, sự kiện phát ấn đền Trần 
ở Nam Định đang chờ những điểm tựa khoa học 
xác đáng. Nhìn rộng hơn, đền Trần với các nhân tố 
văn hóa liên quan tới nó không tồn tại duy nhất tại 
một địa phương, một địa điểm. Theo đó, biến thể từ 
các nhân tố văn hóa liên quan tới hệ thống đền Trần 
có khả năng là đa dạng mặc dầu được nảy sinh từ 
chung một đạo lý truy ân tiền nhân.

Di sản Hán Nôm: bóng dáng hoạt động của văn hóa đền Trần trong lịch sử
Quốc sử, Hội điển, văn khắc, tục lệ, địa phương chí, sáng tác văn học… là 

nguồn sử liệu đã được tham khảo để lần tìm dấu tích hệ thống di chỉ và di văn của 
một giai đoạn lịch sử-văn hóa đặc sắc này. Tuy nhiên, nguồn tư liệu này chỉ là một 
phương tiện cơ bản những mong tái hiện, dù chỉ phần nào, diễn biến văn hóa của 
đền Trần và các nhân tố liên quan tới hệ thống di tích này qua các triều đại quân 
chủ Việt Nam.

Điều trước tiên nhận thấy, theo sử liệu, các tỉnh hành chính hiện nay gồm 
Quảng Ninh, Nam Định và Thái Bình là chốn trú ngụ, định cư, lập nghiệp ban đầu 
của những thế hệ tiền nhân triều đại nhà Trần ở Việt Nam. Nhiều di tích đền miếu 
thờ phụng chủ yếu các vua nhà Trần hiện tại nằm ở các tỉnh này. 

Bốn đơn vị ấn được bảo quản tại đền thờ Đức Thánh 
Trần ở Kiếp Bạc (Chí  Linh, Hải Dương).

Nguồn: Tư liệu điền dã cá nhân.

Bản in từ bốn ấn trong đền thờ Đức Thánh Trần-Kiếp Bạc 
(Chí Linh, Hải Dương).
Nguồn: Ấn phẩm "Di sản Hán Nôm Côn Sơn-Kiếp Bạc-
Phượng Sơn".
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Đặc biệt, một nhân vật lịch sử của dòng họ này – Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn (1228-1300) – được tôn vinh là “Đức Thánh Trần” và phụng thờ qua 
nhiều triều đại và trong lòng dân. Theo đó, hệ thống di tích thờ cúng “Đức Thánh 
Trần” hiện diện trong nhiều tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, 
Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… và sau này còn phát triển vào một số tỉnh vùng 
Trung Bộ và Nam Bộ. 

Lịch triều hiến chương loại chí, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, 
Đại Nam thực lục cung hiến không ít tư liệu về một số di chỉ này. Năm 1427, Bình 
Định Vương Lê Lợi sai tu bổ ngôi đền thờ Hưng Đạo Đại vương vốn đã được lập 
tại núi Vạn Kiếp (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) – nơi vị Quốc công 
Tiết chế tạ thế. Năm 1740 đời vua Lê Cảnh Hưng, vào dịp định thể lệ thờ tự ở Võ 
Miếu (kinh đô Thăng Long, nay thuộc thành phố Hà Nội), Hưng Đạo Đại vương 
Trần Quốc Tuấn được phối thờ vào đây. Lịch triều hiến chương loại chí, Nhân vật 
chí, có chép về phép linh nghiệm ở đền thờ Trần Hưng Đạo: 

“Trần Quốc Tuấn (...). Sau khi ông mất, vua tặng phong là Hưng Đạo Đại 
vương. Có đền thờ tôn nghiêm ở Vạn Kiếp huyện Chí Linh. Mỗi khi có giặc, làm lễ 
cáo ở đền, nếu kiếm trong hòm có tiếng kêu lên thì thế nào cũng thắng trận. Trong 
nước hễ có đàn bà bị Bá Linh ám ảnh, gọi là ma Phạm Nhan, người ta thường đem 
chiếu đổi chiếu của đền về trải giường cho bệnh nhân nằm thì khỏi ngay”.(9) 

Nam Định tỉnh địa dư chí(10) có chép:
陳興道大王廟在保祿社今改荷祿每歲八月二十日忌日也四方士庶均來瞻

拜。陳廟故宮在即墨社史記聖宗紹隆四年改即墨行宮曰重光宮後陳諸帝遜位 

皆居焉又別構來朝御宮.   

(Miếu Trần Hưng Đạo Đại vương ở xã Bảo Lộc, nay đổi là Hà Lộc. Hàng 
năm vào ngày 20 tháng 8 kỵ nhật, sĩ thứ bốn phương đến bái lễ,... Cố cung Trần 
miếu ở xã Tức Mặc. Sử chép năm Thiệu Long (Trần) Thánh Tông thứ 4 (1262) đổi 
hành cung Tức Mặc thành cung Trùng Quang, sau các vua Trần nhượng ngôi đều 
về ở đây. Lại cho xây Ngự cung Lai triều...). 

Trần miếu bi ký(11) được khắc vào niên đại Tự Đức thứ 6 (1853), dựng tại đền 
Tức Mặc cho biết:

即墨古帝鄉也有陳廟在焉.歷代祀典隆重國朝重熙累洽稽古崇拜彌篤每致

祭地方大吏奉詔惟謹嗣德五年春行省潘輝詠來謁以為廟制狹未稱前代明德白諸

前制臺阮文典(...).修理即得旨支帑錢參百緡又商與外臺尊室合省轄文武各為

捐俸其鄉亦出公私錢充辯材料咸具則派省屬合同邑目鳩工今領定安總督永忠男

黎文富布政使黎秉德按察使黃金炎復相繼揭助 (...).自壬子五月 越癸丑陸月

工竣需七千餘. 

嗣德陸年陸月中浣三甲進士陽亭吳世榮拜撰。  
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(Tức Mặc vốn là cố hương vua nhà Trần từ trước, có miếu thờ vua Trần ở đó. 
Trải bao đời được thờ tự long trọng, triều ta luôn tôn sùng. Coi xét điển lễ cũ, thấy 
sùng bái rất trọng hậu. Khi tế lễ, quan địa phương phụng chiếu kính cẩn nghiêm 
trang. Mùa xuân năm Tự Đức thứ 5 (1852), quan tỉnh là Phan Huy Vịnh tới thăm 
miếu, thấy quy mô nhỏ hẹp, không xứng với đức sáng ngời của các đời vua thủa 
trước, bèn bàn với Tiền Chế đài Nguyễn Văn Điển dâng sớ xin tu sửa. Được triều 
đình cho phép, lại xuất tiền trong kho 300 quan để chi phí, bàn với quan đài tôn 
thất, hội với các quan văn võ cúng tiền lương bổng, dân địa phương đóng góp công 
sức. Tài lực đã đủ, liền phái quan lại tỉnh thuộc cùng sắc mục thôn ấp khởi công 
xây dựng. Quan Tổng đốc Định An là Vĩnh Trung nam Lê Văn Phú, Bố chánh sứ 
Lê Bỉnh Đức, cùng quan Án sát Hoàng Kim Viêm trông coi. Khởi công tháng 5 
năm Nhâm Tý đến tháng 6 năm Quý Sửu (1853) hoàn thành, chi phí tới 7 ngàn quan tiền. 

Tiết Trung hoán tháng 6 năm Tự Đức thứ 6 (1853), Tam giáp Tiến sĩ Dương 
Đình Ngô Thế Vinh soạn văn bia).

Làng Tức Mặc xưa thuộc đất Thiên Trường - cố hương của nhà Trần (nay 
thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) là nơi phụng thờ các vua nhà 
Trần. Tuy nhiên, tục lệ của làng này được chép trong “Tục lệ xã Tức Mặc tổng 
Đông Mại huyện Mỹ lộc tỉnh Nam Định”(12) chỉ cho biết về hội “Giao điệt” (tức hội 
vật). Tục lệ xã Tức Mặc ghi: 

一例遞年正月十五日交跌例置田二高禮用牲貳頭炊酒社村仝祭祭畢仝均惠

(Lệ ngày 15 tháng Giêng lệ Giao điệt, đặt ruộng 2 sào, lễ dùng hai thủ lợn, 
xôi, rượu, toàn dân trong xã thôn cùng tế lễ, lễ xong ban đều lộc). 

Tài liệu địa phương chí Nam Định tỉnh chí cũng cho biết về hội Giao điệt này 
như sau:

即墨陳廟遞年正月十五日有交跌會.第二社八月十五日輔望社十月十八日 

皆有競舟會。諺云… (13) 

(Tại đền Trần Tức Mặc, ngày 15 tháng Giêng hàng năm có hội Giao điệt, 
xã Đệ Nhị vào ngày 15 tháng 8, xã Phụ Vọng ngày 18 tháng 10, đều có hội đua 
thuyền. Có câu ca rằng: Ba năm chúa mở khoa thi, Đệ Nhất thì xướng, Đệ Nhì thì 
bơi. Đệ tứ thì đánh cờ người, Phương bồng tứ xứ mồng mười tháng ba).

Giao điệt hội tức hội vật ở đền Tức Mặc là một hoạt động trong dịp lễ để ghi 
nhớ công ơn các vị tiên đế nhà Trần, định ngày mở hội của các xã lân cận. Tương 
tự, ở đền vua Trần (nay thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình) là lễ tế cá.

Theo lệ xưa, Tức Mặc hàng năm đều tổ chức tế lễ các vị vua nhà Trần. Tức 
Mặc là cố trạch nhà Trần, vua Trần hằng năm trở về cúng lễ, bái yết tiên tổ. Đến 
thế kỷ XIX, hành cung chỉ còn là ngôi miếu. Bức đại tự tại hậu cung hiện còn được 
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đề là Trần Miếu 陳廟 (Miếu nhà Trần) thể hiện điều này. Đến rằm tháng Giêng thì 
chỉ có hội vật và đua thuyền. Chưa tìm thấy ghi chép nào về hoạt động phát ấn, 
duy uy linh Đức Thánh Trần giúp trừ tà ma, trị bệnh thì thấy được chép trong Lịch 
triều hiến chương loại chí.

Tư liệu địa phương chí đã vậy. Quốc sử các triều đại đã vậy. Trong Hội điển 
được biên soạn vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX)(14) cũng chưa tìm thấy chi tiết nào đề 
cập hoạt động phát ấn ở bất cứ di tích đền Trần nào trong lịch sử. 

Từ năm 1858, quốc gia Việt Nam ngày một chịu ảnh hưởng rõ nét từ sức 
mạnh nhiều mặt của người Pháp. Từ đó sang tới bốn thập niên đầu tiên của thế kỷ 
XX, theo đà áp đặt quyền lực chính trị-kinh tế, người Pháp ngày càng rộng chân 
thực hiện các khảo cứu văn hóa bản địa Việt Nam. Những ấn phẩm du khảo văn 
hóa của họ đã trở thành một bộ phận lưu trữ dấu ấn văn hóa đa diện của con người 
Việt Nam thời ấy. Liên quan tới các di tích nhà Trần trên lãnh thổ Việt Nam, cũng 
chỉ tìm thấy những ghi chép về “Đức Thánh Trần Hưng Đạo”. Có thể kể tới:

Les Annamites: Société, Coutumes, Religions(15) [Dân An Nam: Xã hội, Tập 
quán, Tôn giáo] của Colonel E. Diguet cho biết một ngôi chùa ở Cao Bằng được 
dựng mới hoàn toàn vào năm 1905 dành để tôn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. 

Trong Magie & Religion annamites(16) [Ma lực và Tôn giáo An Nam] tác giả 
Paul Giran – một quan chức hành chính ở Đông Dương – cho biết tín ngưỡng thờ 
Đức Thánh Trần như là một chỗ dựa tinh thần vững chãi khi người dân bất an, một 
sức mạnh siêu nhiên trợ giúp khi người dân gặp hạn hán, dịch bệnh…

Indochine du Nord: Tonkin, Annam, Laos, Yunnam, Kouang-Tcheou Wan(17)  
[Xứ Bắc Đông Dương: Bắc Bộ, An Nam, Lào, Vân Nam, Quảng Châu Loan] của 
Madroll chỉ dẫn về đền Kiếp Bạc, còn có tên Hộ Quốc, được nhấn mạnh là một 
trong những di tích tôn giáo nổi tiếng nhất nước Nam, nơi thờ Hưng Đạo Đại 
vương Trần Quốc Tuấn.

Tình hình tư liệu chỉ cho phép người đọc đời sau nhận thấy rõ nét vị thế được 
tôn kính và sùng bái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong tín ngưỡng 
người dân Việt, cụ thể là người dân vùng Bắc Bộ tính cho tới nửa đầu thế kỷ XX. 

Nền hành chính thuộc Pháp ở Đông Dương trong lúc chờ đợi những phán xét 
nghiêm khắc của lịch sử, đã thể hiện một số công dụng hữu ích. Đáng kể trong đó 
là hệ thống tư liệu lưu trữ có khả năng tái hiện diễn biến của xã hội Việt Nam từ 
nửa sau thế kỷ XIX tới nửa đầu thế kỷ XX.  

Liên quan tới một (hoặc một số) đơn vị ấn triện trong di tích Trần Miếu, cho 
đến nay chỉ tìm thấy một hồ sơ lưu trữ thuộc Văn khố hải ngoại (còn gọi là Văn khố 
Bộ Thuộc địa) hiện tọa lạc tại Aix-en-Provence (Pháp quốc).(18) Tại đây, trong văn 
khố Đông Dương, phông cũ của Tòa Thống sứ Bắc Kỳ có một hồ sơ lưu trữ diện 
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mạo văn tự trên ấn đền Trần ở Nam Định. Y theo “án tại hồ sơ”, vào năm 1898, 
chí ít có bốn đơn vị ấn của đền Trần (Mỹ Lộc, Nam Định) được lưu hành bản in 
rập trong dân:

Ấn 1: 本祀之祠奉事陳朝顯

聖敕賜信印之寶

(Bản tự chi từ phụng sự Trần 
triều hiển thánh sắc tứ tín 
ngưỡng chi bảo)
Ấn 2: 陳朝德發當辰信印

(Trần triều đức phát đương 
thời tín ấn)
Ấn 3: 五虎號記

(Ngũ hổ hiệu ký)
Ấn 4: 佛法僧寶

(Phật Pháp tăng bảo)

Trong hồ sơ này, cùng với 
bản in màu đỏ trên nền giấy 
vàng của 04 dấu ấn đền Trần 
(Nam Định), bản Hán văn do 
người đương thời (năm 1898) 
minh họa lại các văn tự triện 
thư trong ấn, là báo cáo bằng 
Pháp văn của Police indigène 
[Cảnh sát bản xứ], thuộc Tòa 
Công sứ Hà Nội, trực thuộc 
Thống sứ Bắc Kỳ:

(Bản dịch)(19)

Hà Nội ngày 27 tháng Tư 
năm 1898
Hôm qua, có hai người bản 
địa đến từ Nam Định, có lẽ 
là các thầy cúng, dừng chân 
ở Hà Nội, tại phố Sinh Từ, 
đã phát cho một số dân An 
Nam ở phố này một mảnh 
giấy vàng in mấy dấu ấn mà 

Bản Hán văn thuyết minh văn tự trong 04 ấn đền Trần 
(Nam Định). Nguồn: Fonds RST, Văn khố hải ngoại Pháp 
quốc, ANOM.

Bản in trên giấy vàng 04 ấn đền Trần (Mỹ Lộc, Nam Định) 
được lưu hành tại Hà Nội năm 1898.
Nguồn: Fonds RST, Văn khố hải ngoại Pháp quốc, ANOM.
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sau đây là một bản kèm theo. Họ nói rằng mảnh giấy này là của một ngôi chùa 
(đền?) ở Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định, nó được phát ra để dán trong nhà ở nhằm 
phòng ngừa bệnh tật quanh năm cũng như trong những năm sau này. Hai người 
bản địa này sau đó đi về phía làng Tân Ấp.

 Ngày 28 cùng tháng diễn ra một cuộc thi chim trong chùa Phương Bai(20) 
(phố Hàng Gạch).

Hà Nội ngày 28 tháng Tư năm 1898.
Bản dịch ấn triện:
04 ấn khác nhau:
1/ Ngôi đền này thờ Đức Thánh Trần.
Văn bằng này được cấp ấn rất cao quý.
2/ Ấn về một nhân vật của triều đại nhà Trần, người nổi danh tài đức đương thời.
3/ Chữ ký với dấu ấn “Ngũ Hổ”.
4/ Dấu ấn cao quý về tăng chúng, về luật pháp và về Phật giáo.
Vị thánh này là một nhân vật vĩ đại của triều đại các vua Trần, tên gọi Trần 

Quốc Tuấn, chú của vua Trần Nhân Tông (vị vua thứ ba của triều Trần, trị vì từ 
năm 1279 tới 1293). Ông nổi tiếng với công tích đánh bại một trong những viên 
đại tướng quân Nguyên Mông.

Ông được tôn thờ chủ yếu ở Chí Linh (Hải Dương, vùng Đông Triều), ở Mỹ 
Lộc (Nam Định)…, nói chung trong [hầu hết] các tỉnh Bắc Kỳ.

Ông được thờ phụng bởi các bậc cha mẹ mong muốn dạy dỗ con cái thật tốt.
Sinh thời, ông đã được tặng danh vị Hưng Đạo Đại vương [với ý nghĩa] là vị 

Đại vương [dẫn dắt] đạo hưng phát.
“Ngũ Hổ” chỉ 5 vị đại tướng cầm quân dưới quyền chỉ huy của Trần Quốc Tuấn.
Đền Trần và tín ngưỡng Đức Thánh Trần: tiếng nói từ tư liệu
Tư liệu ít ỏi cho thấy, ít nhất vào thời điểm năm 1898, riêng một di tích văn hóa 

thuộc huyện Mỹ Lộc (Nam Định) có sự lưu hành của bốn 04 mặt ấn liên quan tới 
đức tin tôn kính công tích của triều đại nhà Trần (thế kỷ XIII). Theo ghi nhận hành 
chính đương thời, ý nghĩa tâm linh hàng đầu của các mặt ấn ấy dành cho việc phòng 
ngừa bệnh tật. Một điều khác biệt so với đương đại: trong khi nhiều năm gần đây, dân 
chúng đương đại tấp nập đổ về Nam Định tham dự và cầu được sở hữu một bản in 
của ấn đền Trần, thì hơn một thể kỷ trước, người nhà đền (hay chùa) của Trần miếu 
từ Nam Định lặn lội lên Hà Nội để phát tận tay người dân những bản in dấu ấn ấy. Tư 
liệu hiện tại chưa thể phản ảnh toàn diện mong muốn của người đương đại trên hành 
trình xin ấn đền Trần. Song với quan điểm sức khỏe là hàng đầu, rất nên công nhận 
tính thiết thực của người dân Việt hồi cuối thế kỷ XIX trong tín ngưỡng ấn đền Trần.
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Đền Trần mặc dù xuất phát điểm là “Trần Miếu” dành để thờ phụng các thế 
hệ tiền nhân và vua nhà Trần, qua thời gian, nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn được 
tôn vinh hơn cả và được phụng thờ bền bỉ trong tâm thức dân gian của nhiều di tích 
này. Tầm vóc lớn lao của nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn của dòng họ ấy đã đáp 
ứng đức tin vào sức mạnh siêu nhiên như là khao khát tâm linh truyền đời của dân 
gian vùng Bắc Bộ. Điều này thúc đẩy sự kiện ra đời thêm những đền miếu khác thờ 
Đức Thánh Trần, ở đó, công lao lịch sử của vị Hưng Đạo Đại vương dần dà được 
thấm đẫm kỳ vọng tùy vào nhu cầu thiết thực của chúng dân. Năm 1898 không chỉ 
là một năm riêng lẻ, ấy là một thời điểm trong thực tế triền miên thiên tai dịch họa 
ở Bắc Kỳ. Người dân cuối thế kỷ XIX cầu khẩn sự che chở khỏi dịch bệnh cũng 
không khác tâm lý của quần chúng đầu thế kỷ XXI cầu công danh thành đạt để đảm 
bảo cuộc sống giảm thiểu rủi ro.

Tín ngưỡng chuyển đổi theo nhu cầu đời sống là hiện tượng có thực, không 
thể cứng nhắc phủ nhận. Tuy nhiên, không gian văn hóa của mỗi di tích cần được 
thấu hiểu và bảo lưu càng nhiều càng tốt ý nghĩa ban đầu của nó, với ngụ ý là đất 
tổ, cây gốc, để phái sinh những biến thể khỏe mạnh, tốt lành.

Đền Trần trong chiều dài lịch sử văn hóa vùng Bắc Bộ Việt Nam, nhìn từ 
chứng cứ tư liệu, chưa từng bùng phát hiện tượng phát hành bản in ấn triện trên 
phạm vi quá rộng, với ý nghĩa tâm linh bồng bột lệch lạc như trong những năm đầu 
thập niên thứ hai của thế kỷ XXI. Thêm nữa, các ấn triện đền Trần trong chiều dài 
lịch sử không chỉ có một. Di tích đền Trần qua nhiều thế kỷ đã tăng về số lượng, đa 
dạng về địa bàn, có khả năng ấn triện được thờ trong các đền Trần là không hoàn 
toàn giống nhau. Các thế hệ vua Trần dù có hành hương về chốn tổ dâng lễ, bản 
chất chỉ là truy ân tiền nhân riêng một họ tộc hơn là sự điển chế hóa ở cấp quốc gia 
một lễ hội địa phương. Sự hiện diện của bất cứ nhân vật nào với tư cách nguyên 
thủ quốc gia nếu có ý quan phương hóa một hoạt động văn hóa địa phương đậm 
sắc màu dân gian sẽ làm sai lệch ý nghĩa và giá trị sinh động của hiện tượng văn 
hóa ấy. Tôn trọng sự khác nhau trong từng di tích dù có chung đối tượng tôn thờ là 
một cách lưu trữ tính đặc sắc, đa dạng của văn hóa.

Về phương diện nguồn tư liệu nghiên cứu, cùng với di văn Hán Nôm truyền 
thống nói riêng, di sản cổ học Việt Nam nói chung, nên tận dụng ưu điểm về truyền 
thống và khoa học lưu trữ tài liệu của phương Tây mà người Pháp đã thực thi ở 
Việt Nam, chí ít trong nền hành chính thuộc địa giai đoạn thế kỷ XIX-nửa đầu thế 
kỷ XX. Mặc dù cách nay đã hơn một trăm năm, nguyên tắc lưu trữ hồ sơ, điều 
kiện khoa học kỹ thuật phát triển cho ra đời các thiết bị công nghệ như máy in, 
máy ảnh… có khả năng cho phép bảo quản lâu dài một phần diện mạo của lịch sử. 
Trong một số đề tài nghiên cứu cổ học, cùng với việc coi trọng tư liệu xưa cũ, hãy 
nghĩ tới các văn khố lưu trữ với vị trí là một nguồn tư liệu khác biệt có giá trị tương 
đương, có tác dụng bổ túc đáng tin cậy.

       Đ K T - V A
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CHÚ THÍCH
(1) Theo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam, trang Thông tin điện tử: “Nam Định: Lễ 

Khai ấn đền Trần”.
(2) Toàn thư, Bản kỷ, Q.V, tờ 11b, Bản dịch (1998), Tập II, Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, tr. 17.  
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TÓM TẮT

Trong đời sống văn hóa Việt Nam những năm gần đây, lễ Khai ấn đền Trần ở tỉnh Nam 
Định mặc dầu đang tạo nên nhiều tranh luận trái ngược nhau, song vẫn được duy trì và phát triển, 
thu hút nhiều người tham dự. Trên phương diện học thuật, tài liệu liên quan lệ khai ấn này đến 
nay tương đối hiếm hoi, nhiều khi không có nguồn gốc xác đáng. Trong bối cảnh này, những dấu 
vết ít ỏi trong tư liệu Hán Nôm liên quan tới nhân vật lịch sử được thánh hóa là Trần Quốc Tuấn, 
cùng với thực tế thờ cúng Đức Thánh Trần trong lịch sử, diện mạo văn tự trên các con dấu từng 
lưu hành tại di tích đền Trần vào thời Nguyễn (1802-1945) là một nguồn tư liệu khả dụng. Đặt 
trong tương quan giữa tư liệu Hán Nôm với tư liệu Pháp văn khảo cứu văn hóa Việt Nam, giữa 
tư liệu Hán Nôm truyền thống với tư liệu Hán Nôm trong lưu trữ thuộc địa, việc khảo cứu trường 
hợp cụ thể của ấn triện đền Trần có thể chạm tới ít nhiều nhận thức mới về tôn giáo-tín ngưỡng 
của người dân Việt trong một thời điểm của lịch sử.

ABSTRACT

TRẦN TEMPLE’S SEAL VIEWED FROM HÁN-NÔM DOCUMENTS
In recent years, the Trần Temple’s seal opening ceremony in Nam Định Province has 

created a lot of contradictory debates, but it is still maintained and developed, attracting many 
participants. In academic field, documents related to this seal opening ceremony have been 
relatively rare, mostly from untrustworthy sources. In this context, meager traces of Hán-Nôm 
documents related to the historical figure Trần Quốc Tuấn who was sanctified, along with the 
worship of him in history and the words carved on the seals used in the Trần Temple under the 
Nguyễn Dynasty (1802-1945) are available documenting sources. In the correlation between 
Hán-Nôm documents and French documents related to Vietnamese culture, between traditional 
Hán-Nôm documents and colonial archives, the study of the Trần Temple’s seal can, more or less, 
hurt the religious awareness of the Vietnamese people in a period of history.


